ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

             KHOA LUẬT

                                                                BIỂU MẪU 20

(Kèm theo Công văn số 7494/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 12 năm 2014
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 
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I. Đối với bậc đào tạo Đại học

1. Ngành: Luật học chuẩn – Mã ngành: 52380101

	TT
	Nội dung
	Chương trình tạo đại học chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2017;

+ Các hình thức khác: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn; Xét tuyển tuyển thẳng thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 32 điểm;   

- Ưu tiên: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

 - Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

·  Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, Phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…

·  Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

·  Có phòng máy tính: Phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….

·  Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa.

·  Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.

·  Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy...

·  Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá cho sinh viên thuộc diện chính sách

·  Có phòng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Các lạc bộ nghệ thuật…

- Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Đội ngũ giảng viên
	     Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

    Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	- Phục vụ hỗ chợ cho việc học tập của sinh viên Khoa Luật Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

- Khoa có các Câu lạc bộ cho sinh viên tham gia như: Câu Lạc Bộ tiếng Anh; Câu lạc bộ tiếng Pháp; Câu lạc bộ Luật gia trẻ; Câu lạc bộ tình nguyện; Câu lạc bộ truyền thông; Câu lạc bộ nghệ thuận…

- Có Trung tâm thực hành Luật để sinh viên tham gia thực hành để bước đầu làm quen với nghề Luật

- Hàng năm Khoa Luật tổ chức các buổi giao lưu, hướng nghiệp cho sinh viên hoặc các buổi giao lưu với những Luật sư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm học tập.

- Khoa có tổ chức các buổi giao lưu giữa thầy và trò để trao đổi kinh nghiệp học tập và nghiên cứu khoa học

- Hàng năm có Hoạt động tổ chức nghiên cứu Khoa học sinh viên để thu hút đông đảo sinh viên tham gia

- Khoa có đội ngũ Cố vấn học tập hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan tới lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong quá trình học tại Khoa,

	5
	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	I. Mục tiêu đào tạo

-  Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

II. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo:

· Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật;

· Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội và khoa học tự nhiên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

· Vận dụng các khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành về lý luận-lịch sử nhà nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

· Áp dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo nhóm ngành và ngành về luật hiến pháp, luật hành chính, luật tố tụng hành chính, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai – môi trường, luật tài chính – ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;

· Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể;

· Sử dụng được các công cụ xử lý thông tin thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet ...). Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ;

· Vận dụng kiến thức thực tế, thực tập để bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai, có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

· Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

· Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.

2. Về kĩ năng 

2.1. Kĩ năng cứng

· Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể;

· Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
· Có khả năng tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý nói chung; 

· Biết tiếp cận các vấn đề trong bối cảnh xã hội luôn biến động, bước đầu hình thành kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá phản biện, tư vấn các vấn đề pháp lý dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo;

· Có khả năng tự nghiên cứu và lập luận, biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn;

· Có khả năng tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị; 

· Bước đầu hình thành khả năng cảm nhận công lý.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

· Có kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; 
· Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình;

· Có kỹ năng  tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích;

· Có kỹ năng đàm phán, tư vấn và làm việc với khách hàng;

· Có kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

· Có khả năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp bằng ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

· Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng như: WORD, EXCEL, POWER POINT...để có thể soạn thảo tài liệu; quản lý dữ liệu qua các bảng tính; trình chiếu; khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử; làm được trang web đơn giản. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng;
3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

· Có hành vi và lời nói chuẩn mực;

· Có ý thức vượt khó, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

· Có tinh thần cầu thị trong học tập và lao động; 

· Có thái độ thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác;

· Chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo;

· Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bản lĩnh nghề nghiệp, trung thực, khách quan;

· Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

· Có lòng tự tôn dân tộc;

· Có ý thức về trách nhiệm công dân; 

· Có ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng và bảo vệ công lý;

· Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
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	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học. 

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, công an... và các cơ quan nhà nước khác từ trung ương xuống địa phương; làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị-xã hội;

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Nhóm 3: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

· Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn trong cuộc sống;

Cử nhân ngành luật có cơ hội học lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước.


2. Ngành: Luật Kinh doanh – Mã ngành: 52380109

	TT
	Nội dung
	Hệ cử nhân Chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2017;

+ Các hình thức khác: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn; Xét tuyển tuyển thẳng thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 32 điểm;   

- Ưu tiên: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

 - Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

· Phòng học: Các phòng học được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, đài đĩa điều hòa, micro ….

· Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

· Có phòng máy vi tính: phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….

· Có Văn phòng thực hành Luật để sinh viên tham gia trong những năm là sinh viên

· Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập

· Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá thuộc diện chính sách 

	3
	Đội ngũ giảng viên
	     Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

    Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

·  Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, Phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…

·  Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

·  Có phòng máy tính: Phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….

·  Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa.

·  Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.

·  Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy...

·  Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá cho sinh viên thuộc diện chính sách

·  Có phòng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Các lạc bộ nghệ thuật…

- Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	I. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học những kiến thức kinh tế cơ bản; những kiến thức pháp lí nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống; những kiến thức chuyên sâu về môi trường pháp lý kinh doanh trong và ngoài nước và đạo đức kinh doanh. Giúp người học đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo:

· Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật;
· Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội và khoa học tự nhiên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

· Vận dụng các kiến thức cơ bản theo khối ngành về lý luận - lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính cũng như một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

· Áp dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo nhóm ngành về luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;
· Hiểu và vận dụng được các kiến thức pháp lý chuyên sâu theo ngành trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh như: pháp luật về tổ chức kinh doanh, pháp luật về hợp đồng, pháp luật lao động, pháp luật đất đai, pháp luật môi trường, pháp luật tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật cạnh tranh... để giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể phát sinh trong đời sống kinh doanh;

· Sử dụng được các công cụ xử lý thông tin thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet ...). Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ;
· Vận dụng kiến thức thực tế, thực tập để bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai và thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc.
· Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

· Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.

2. Về kĩ năng 

2.1. Kĩ năng cứng

· Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể;

· Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
· Có khả năng tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý nói chung; 

· Bước đầu có kỹ năng trong đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh - thương mại;
· Có kỹ năng cơ bản trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại;

· Bước đầu có khả năng tư vấn pháp luật kinh doanh (công ty, ngân hàng, bảo hiểm, thuế, kiểm toán, chứng khoán, tài chính, tài nguyên, môi trường, sở hữu trí tuệ...) một cách độc lập; 

· Có kỹ năng cơ bản trong thành lập và quản trị doanh nghiệp;

· Bước đầu có khả năng nhận biết và sử dụng các công cụ, phương pháp thích hợp để quản lí rủi ro trong kinh doanh; 

· Có kỹ năng tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh doanh vào thực tiễn; bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp;

· Có khả năng tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
2.2. Kĩ năng bổ trợ

· Có kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm;

· Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tốt;

· Có kỹ năng giải quyết công việc một cách logic và sáng tạo;

· Có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi của thực tiễn;

· Bước đầu có khả năng phản biện xã hội;

· Có khả năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp bằng ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

· Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể: soạn thảo tài liệu; quản lý dữ liệu qua các bảng tính; trình chiếu; khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử; xây dựng và quản lý được trang web đơn giản. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng.
3. Về phẩm chất đạo đức

1.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân

· Có hành vi và lời nói chuẩn mực;

· Có ý thức vượt khó, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

· Có tinh thần cầu thị trong học tập và lao động; 

· Có thái độ thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác;

· Chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo;

· Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe..

1.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

· Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

· Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học; 

· Chuyên nghiệp và chủ động trong công việc.

1.3 Phẩm chất đạo đức xã hội

· Có lòng tự tôn dân tộc;

· Có ý thức về trách nhiệm công dân; 

· Có ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng và bảo vệ công lý;

· Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
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	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học Chất lượng cao. 

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh doanh;

- Nhóm 2: Hành nghề luật sư độc lập hoặc làm việc cho các công ty luật, các trung tâm tư vấn pháp lí;

- Nhóm 3: Làm việc trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp thuộc bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, nghề nghiệp;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ và các tổ chức quốc tế;

- Nhóm 5: Nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong và ngoài nước.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

· Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn trong cuộc sống;

· Cử nhân ngành luật có cơ hội học lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước. 




II. Bậc đào tạo Sau Đại Học

1. Bậc đào tạo: Thạc sĩ. Ngành: Luật học

	TT
	Nội dung
	Bậc đào tạo: Thạc sĩ

	1
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 chỉ tiêu cho 08 chuyên ngành, gồm:

1. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2. Luật hành chính và Luật hiến pháp  

3. Luật dân sự và tố tụng dân sự

4. Luật hình sự và tố tụng hình sự

5. Luật kinh tế

6. Luật quốc tế

7. Luật biển và quản lý biển

8. Pháp luật về quyền con người

	2
	Điều kiện tuyển sinh
	Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật; hoặc ngành phù hợp với ngành Luật;

c) Có đủ sức khỏe để học tập;

d) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Luật.

	3
	Hình thức tuyển sinh
	Thi tuyển với các môn sau đây:

- Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực 

- Môn thi Cơ sở: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


- Môn Ngoại ngữ: Trình độ B, một trong 6 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc.

* Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

e) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

f) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

g) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài; 

Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận.

	4
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	· 

	5
	Đội ngữ giảng viên
	

	6
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	

	7
	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	I. Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Mã số: 60 38 01 01 

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn; 

- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có khả năng áp dụng những kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ nghiên cứu khoa học pháp lý, giao tiếp và sử dụng trong công việc liên quan đến lĩnh vực pháp lý. 
- Hiểu rõ và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy luật học bậc đại học.

- Hiểu, phân tích, đánh giá và áp dụng sáng tạo các tri thức về lĩnh vực lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật, xã hội học pháp luật; so sánh pháp luật và tư duy pháp lý; phát hiện và đưa ra những kiến nghị liên quan đến các vấn đề cơ bản, hiện đại về nhà nước, pháp quyền, quyền con người; hệ thống pháp luật, xây dựng và thực hiện pháp luật, các vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật; luật học so sánh, các học thuyết pháp luật; văn hóa pháp luật; 

- Có khả năng viết được Luận văn tốt nghiệp. Luận văn phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lý luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lý thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

2. Chuẩn về kĩ năng: 

a) Kĩ năng nghề nghiệp

- Có năng lực tư duy hệ thống, tư duy phản biện khoa học trong việc phân tích,  đánh giá các vấn đề cơ bản của các khoa học về nhà nước và pháp luật; các vấn đề nảy sinh trong đời sống nhà nước và pháp luật; có năng lực tư duy pháp lý (đánh giá đúng bản chất sự kiện thực tiễn và áp dụng đúng các quy phạm luật);

-  Có phương pháp tiếp cận khoa học về các vấn đề pháp lý trong bối cảnh xã hội luôn biến động; có khả năng phân tích, đánh giá, phản biện, tư vấn; tham gia có hiệu quả vào xây dựng pháp luật, thực hành pháp luật, đặc biệt các hoại hình dịch vụ pháp luật; thông tin và giáo dục pháp luật trong cộng đồng;

- Có khả năng nghiên cứu độc lập, ứng dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học, viết các công trình nghiên cứu pháp lý ở mức độ bài báo, tạp chí.v.v.  biết vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề pháp lí trong thực tiễn.

b) Kĩ năng bổ trợ;

- Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo cao; 
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày, thuyết trình và truyền tải kiến thức một cách khoa học;

- Có kỹ năng phản biện, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề;

- Có kỹ năng  tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích.

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn và làm việc với khách hàng;

- Có kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

- Sử dụng tốt trong nghiên cứu và giao tiếp được bằng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng;

- Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể: soạn thảo tài liệu; quản lý dữ liệu qua các bảng tính; trình chiếu; khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử; làm được trang web đơn giản. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng. 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức:

a) Trách nhiệm công dân;

          - Luôn có ý thức bảo vệ lợi ích, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

- Có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

b) Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

- Có phẩm chất đạo đức nhân văn, đạo đức nghề nghiệp của luật gia, có ý thức, lối sống đạo đức, tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc;

- Trung thực, có bản lĩnh trong nghiên cứu khoa học 
- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Chuyên nghiệp và chủ động, tự tin trong công việc, ý thức trách nhiệm xã hội, có bản lĩnh nghề nghiệp,  mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

c) Thái độ tích cực, yêu nghề;

·  Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc;

·  Có lòng tự hào đối với nghề luật và dịch vụ pháp lý;

- Trọng chữ tín, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp;

Sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận được các công việc sau:

 - Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực pháp lý - xã hội.

- Làm việc ở các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội.

- Làm việc ở các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng, hộ tịch, thừa phát lại trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật, xã hội, phát triển, nhân quyền.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Với những phương pháp tiếp cận được cung cấp trong chương trình thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và có khả năng tham gia học tập ở các bậc học cao hơn.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo: 

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ Lý thuyết pháp luật 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Học viện về lý luận pháp luật Châu Âu (European Academy of legal theory), The Goethe University Frankfurt (Tên đầy đủ: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main). Địa chỉ: Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main.

II. Chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính. Mã số: 60 38 01 02

1. Về kiến thức 
1.1. Khối kiến thức chung
- Người học hiểu rõ và biết vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lê nin trong công việc chuyên môn.

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Người học biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý hoặc các phương pháp giảng dạy môn luật bậc đại học phục vụ cho công việc học tập, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học. 


- Người học nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu về các vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về luật hiến pháp, luật hành chính ở các cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế, đặc biệt là ở Việt Nam.


- Người học có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến các vấn đề của luật hiến pháp, luật hành chính khi làm việc cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức (tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế) cũng như có khả năng làm các công việc giảng dạy, nghiên cứu về những lĩnh vực này khi làm việc cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành.

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có các kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật hiến pháp và luật hành chính;

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực cụ thể của luật hiến pháp và luật hành chính; 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích các quy phạm pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của luật hiến pháp và luật hành chính để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức và quản lý nhà nước;

- Tự cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng luật hiến pháp và luật hành chính;

- Có kỹ năng tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc có liên quan đến luật hiến pháp và luật hành chính một cách độc lập;

- Sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nước ngoài về luật hiến pháp và luật hành chính; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài (có chứng chỉ B1);

2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin, biết trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, kỹ năng viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực luật hiến pháp và luật hành chính;

- Có kỹ năng viết và trình bày các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật hiến pháp và luật hành chính;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề liên quan đến luật hiến pháp và luật hành chính giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông;

- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của luật hiến pháp và luật hành chính;

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực luật hiến pháp và luật hành chính.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức:

a. Phẩm chất đạo đức cá nhân:

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan.

b. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

- Có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia.

- Yêu nghề và có ý thức tích cực, trách nhiệm với công việc. 

- Trọng chữ tín, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng.

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và thân thiện với các đồng nghiệp và tổ chức.

- Có ý thức tự học hỏi trau dồi, nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

c. Phẩm chất đạo đức xã hội:

- Có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

- Đấu tranh với những sai phạm, vi phạm pháp luật.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp;

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1:  Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng Quốc hội.

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật); có khả năng học tập, nghiên cứu ở các cấp độ cao hơn.

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Với những phương pháp tiếp cận được cung cấp trong chương trình thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và có khả năng tham gia học tập ở các bậc học cao hơn.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo: 

Chương trình này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Chương trình Thạc sĩ Luật hành chính và Chính sách của Đại học Sydney (Úc), Chương trình Thạc sĩ Luật công của Đại học Patheon (Pháp), Chương trình Thạc sĩ Luật – Hành chính công của Đại học Southern California (Hoa Kỳ) và chương trình thạc sỹ của một số trường đại học khác trên thế giới.
III. Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự. Mã số: 60 38 01 03

1. Về kiến thức 
1.1. Khối kiến thức chung 

- Người học hiểu rõ và biết vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lê nin trong công việc chuyên môn;

 - Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
1.2. Khối kiến thức cơ sở

Người học biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ thông và chuyên ngành trong học tập, nghiên cứu tài liệu, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn và các phương pháp giảng dạy môn luật học bậc đại học sau khi kết thúc khóa học.

1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 



Người học hiểu rõ được những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu cũng như các kỹ năng cần thiết trong việc nghiên cứu pháp luật dân sự; bao gồm các lĩnh vực như Vật quyền (Quyền đối vật), Luật nghĩa vụ (Quyền đối nhân), Pháp luật sở hữu trí tuệ (Quyền sở hữu trí tuệ; quyền sở hữu công nghiệp, các quyền kề cận...), Pháp luật hôn nhân gia đình (Chế độ hôn sản, Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn...), , Pháp luật thừa kế... Ngoài ra, khối kiến thức này còn cung cấp bổ sung những kiến thức pháp luật liên quan như: quản lý nhà nước đối với các hoạt động dân sự, nền tảng tư tưởng và kỹ thuật pháp lý trong lĩnh vực luật công và luật tư, luật so sánh.

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có các kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực cụ thể của luật dân sự và tố tụng dân sự; 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích các quy phạm pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của luật dân sự và tố tụng dân sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sự;

 - Tự cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Có khả năng phát hiện, nhận thức, phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt động giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn.Biết liên kết nhiều nguồn lực khác nhau trong xu hướng liên ngành để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả;

- Có khả năng tư duy theo hệ thống. Biết hệ thống hóa các lí thuyết cơ bản liên quan đến chuyên ngành, tư duy chỉnh thể/ logic, tư duy phân tích đa chiều. Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề và tìm ra xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu. Biết xác định vấn đề ưu tiên và tìm ra cách giải quyết;

- Biết tìm kiếm, sưu tập tài liệu, phân tích nội dung văn bản… một cách thành thạo. Tự mình thực hiện các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng. Biết ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn;

- Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu thứ cấp một cách thành thạo. Có năng lực cơ bản trong điều tra tìm kiếm thông tin độc lập, tổ chức các cuộc phỏng vấn độc lập để thu thập, phân tích, tổ chức, tổng hợp kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Có kỹ năng tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc có liên quan đến luật dân sự và tố tụng dân sự một cách độc lập;

- Sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nước ngoài về luật dân sự và tố tụng dân sự; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin, biết trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, kỹ năng viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc. Có kĩ năng hội nhập và học tập suốt đời.

- Biết sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lí. Kĩ năng làm việc dưới áp lực thời gian và hạn chót của công việc.

- Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.

- Có kỹ năng viết và trình bày các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề liên quan đến luật dân sự và tố tụng dân sự giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông. Biết sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp. Có thể giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông.

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự.

3. Về phẩm chất đạo đức:

a. Phẩm chất đạo đức cá nhân:

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan.

b. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

- Có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia;

- Yêu nghề và có ý thức tích cực, trách nhiệm với công việc;

- Trọng chữ tín, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và thân thiện với các đồng nghiệp và tổ chức;

- Có ý thức tự học hỏi trau dồi, nâng cao năng lực, nghiệp vụ;

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

c. Phẩm chất đạo đức xã hội:

- Có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;

- Đấu tranh với những sai phạm, vi phạm pháp luật.

4. Vị trí làm việc mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự định hướng nghiên cứu, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: (i) Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an; (ii) Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội.

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

- Nhóm 4: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 Học viên có thể tham gia bồi dưỡng kiến thức để tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ theo quy định chung.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ Luật (Master of Law) 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Đại học Melbourne Australia

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo. 

Đại học Melbourne, Australia xếp hạng 1 tại Australia và hạng 33 thế giới năm 2014-2015 (theo bảng xếp hạng The Times Higher Education World University Rankings)-https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking#/sort/0/direction/asc))
IV. Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự. Mã số: 60 38 01 04

1. Về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý và phương pháp giảng dạy đại học.

- Nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề trong khoa học Luật hình sự (như: tội phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt, chính sách hình sự, định tội danh và quyết định hình phạt...), khoa học Luật tố tụng hình sự (như: các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ và chứng minh, các cơ quan tiến hành tố tụng, chính sách pháp luật tố tụng hình sự...); cũng như một số kiến thức cơ bản của Tội phạm học (như: tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, các biện pháp phòng ngừa tội phạm...). 

- Nắm được những kiến thức pháp luật mang tính mở rộng, tính thời sự và tính chuyên sâu theo những vấn đề hẹp hơn nữa tương ứng với ba lĩnh vực - Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học; 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Tư pháp hình sự cụ thể;

- Có tư duy mạch lạc và logic trong quá trình áp dụng pháp luật;

- Có kỹ năng tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận thông tin pháp luật nước ngoài; có đủ khả năng ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài.

2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; đặc biệt là kỹ năng tranh tụng trong quá trình xét xử;
- Có kỹ năng truyền đạt thông tin và kỹ năng thuyết trình, hùng biện;

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo tổng kết các công việc thực tế phát sinh trong lĩnh vực Tư pháp hình sự;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề thuộc chính sách hình sự giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp hình sự chuyên ngành;

- Có kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp hình sự.

3. Về phẩm chất đạo đức

a) Trách nhiệm công dân

- Có trách nhiệm với cộng đồng;

- Biết tuân thủ pháp luật;

- Biết bảo vệ chân lí, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ.

b) Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

- Trung thực, nghiêm túc;

- Tôn trọng người khác và tự trọng cá nhân;

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro, áp lực trong công việc;

- Cầu thị và có ý thức vươn lên. 

c) Thái độ tích cực, yêu nghề:

- Có trách nhiệm trong công việc;

- Gương mẫu trong vai trò của người phụ trách;

- Chủ động, độc lập và sáng tạo trong công việc và trong phạm vi cho phép;

- Hài hòa trong các mối quan hệ.

4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an (i); Công tác tại các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội (ii); Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội (iii).

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu về các vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học;

- Có cơ hội học lên ở bậc cao hơn (tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành phù hợp để trở thành các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực được đào tạo.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo để xây dựng chương trình đào tạo

Các CTĐT luật trên thế giới được thiết kế rất khác nhau, phù hợp với đặc thù của từng quốc gia. Chính vì vậy, khi thiết kế CTĐT của mình, Khoa Luật không sử dụng một CTĐT để xây dựng CTĐT của mình mà tham khảo nhiều CTĐT khác nhau. Đối với các chương trình đào tạo trong nước, Khoa Luật đã tham khảo một số các chương trình đào tạo của một số trường như: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học Xã hội. Ngoài ra, còn tham khảo một số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài như: CTĐT luật của Đại học Sydney Australia, CTĐT luật của Đại học Hồng Kông, CTĐT luật của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.
V. Chuyên ngành Luật kinh tế.Mã số: 60 38 01 07

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có khả năng vận dụng năng lực ngoại ngữ chuyên ngành trong nghiên cứu pháp luật kinh tế;

- Hiểu rõ và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy đại học;

- Có kiến thức pháp lý và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo, bao gồm: các kiến thức chuyên sâu về pháp luật thương mại (như: thương nhân, hành vi thương mại, giải quyết tranh chấp kinh doanh, phá sản...); các kiến thức chuyên sâu về pháp luật lao động (như: hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn...); các kiến thức chuyên sâu về pháp luật đất đai- môi trường (như: sở hữu đất đai, quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, giải quyết tranh chấp đất đai, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, giải quyết tranh chấp môi trường...); các kiến thức chuyên sâu về pháp luật tài chính- ngân hàng (như: ngân hàng trung ương, hành vi thương mại ngân hàng, tiền tệ, tài chính công, tài chính doanh nghiệp...);

- Có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức pháp lý thuộc chuyên ngành đào tạo vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống kinh tế;

- Có khả năng viết Luận văn tốt nghiệp. Luận văn phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra,góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Luật kinh tế.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kĩ năng nghề nghiệp
- Có khả năng nghiên cứu, tham luận các vấn đề chuyên sâu về pháp luật kinh tế;

- Có năng lực nhận dạng và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn nghiên cứu cũng như sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, tổ chức giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sử dụng các nguồn lực của cơ quan tổ chức hợp lý; 

- Có kĩ năng điều hành, ra quyết định để đương đầu với các tình huống pháp luật trong kinh doanh;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và nghiên cứu;

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ công tác tra cứu và nghiên cứu;

- Có thể sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận thông tin pháp luật nước ngoài; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài;

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Có khả năng tra cứu, tiếp cận và chọn lọc thông tin nhạy bén, chính xác.

- Có kỹ năng giao tiếp và thực hiện công việc đàm phán và tư vấn luật.

- Có kỹ năng thuyết trình và trình bày các vấn đề một cách logic, ngắn gọn và dễ hiểu.

- Có khả năng viết báo, nghiên cứu cũng như báo cáo khoa học chuyên ngành luật kinh tế.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

d) Trách nhiệm công dân;

- Luôn có ý thức bảo vệ lợi ích, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

- Có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

e) Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

- Có phẩm chất đạo đức nhân văn, đạo đức nghề nghiệp của luật gia, có ý thức, lối sống đạo đức, tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc;
- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Chuyên nghiệp và chủ động, tự tin trong công việc, ý thức trách nhiệm xã hội, có bản lĩnh nghề nghiệp,  mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

f) Thái độ tích cực, yêu nghề;

 Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc;

 Có lòng tự hào đối với nghề luật và dịch vụ pháp lý;

- Trọng chữ tín, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng.

4. Vị trí vị việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành pháp luật kinh tế, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an (i); Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội (ii); Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội (iii).

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Với những phương pháp tiếp cận được cung cấp trong chương trình thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và có khả năng tham gia học tập ở bậc học cao hơn (tiến sỹ) tại các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo. 
Các CTĐT luật trên thế giới được thiết kế rất khác nhau, phù hợp với đặc thù của từng quốc gia. Chính vì vậy, khi thiết kế CTĐT của mình, Khoa Luật không sử dụng một CTĐT để xây dựng CTĐT của mình mà tham khảo nhiều CTĐT khác nhau. Đối với các chương trình đào tạo trong nước, Khoa Luật đã tham khảo một số các chương trình đào tạo của một số trường như: Trường Đại học luật Hà Nội, Trường đại học luật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Đà lạt, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn tham khảo một số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài như: CTĐT luật của Đại học Sydney Australia, CTĐT luật của Đại học Hồng Kong, CTĐT luật của Đại học Quốc gia Singapore.
VI. Chuyên ngành Luật quốc tế. Mã số: 60 38 01 08

1. Chuẩn kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn 
- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


- Người học có những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực Luật Quốc tế, bao gồm các vấn đề trong khoa học Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế, những kiến thức pháp luật mang tính mở rộng, tính thời sự và tính chuyên sâu theo những vấn đề hẹp hơn nữa tương ứng với các lĩnh vực Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế.

2. Chuẩn về kỹ năng 

a.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có các kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có khả năng nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực cụ thể; 

- Có kỹ năng tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

- Có khả năng tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng;

- Có kỹ năng tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc có liên quan đến pháp luật quốc tế một cách độc lập;

- Có thể sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nước ngoài; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài;

b. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin, biết trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, kỹ năng viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo một cách thuần thục các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề thuộc chính sách pháp luật quốc tế giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông;

- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của pháp luật quốc tế;

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực luật quốc tế.

3. Chuẩn về đạo đức

a. Trách nhiệm công dân

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân;

- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
b. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhân ái, trung thực, khách quan;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề nghiệp, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; 

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

c. Thái độ tích cực, yêu nghề

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật quốc tế, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, (i); Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội (ii); Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội (iii).

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật quốc tế, người học có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở bậc đào tạo tiến sĩ ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

Chương trình đào tạo luật của Đại học Sydney Australia 

Tên chương trình: Thạc sĩ Luật Quốc tế

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Bằng Thạc sĩ Luật Kinh doanh (Master of International law)

Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: School of Law, University of Sydney

Xếp hạng của cơ sở đào tạo: ĐH Sdyney xếp thứ 37 trong bảng xếp hạng của QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com/univesity-rankings/world-university-rankings/2014 , cập nhật ngày 10/01/2015)

VII. Chuyên ngành Luậ biển và quản lý biển. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

1. Chuẩn kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn

- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực Luật Quốc tế, bao gồm các vấn đề trong khoa học Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế, nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật biển và quản lý biển trên thế giới và Việt Nam;

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

1.2. Chuẩn về năng lực chuyên môn

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Chuẩn về kỹ năng 

a.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Có các kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật biển và quản lý biển;

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực cụ thể của luật biển và quản lý biển; 

- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích các quy phạm pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của Luật biển và quản lý biển để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức và quản lý nhà nước, trong quan hệ kinh tế quốc tế;

- Tự cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng luật biển và quản lý biển;
- Có kỹ năng tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc có liên quan đến Luật biển và quản lý biển một cách độc lập;

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; Sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nước ngoài về luật biển và quản lý biển; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.
b. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin, biết trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, kỹ năng viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo một cách thuần thục các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề thuộc chính sách pháp luật quốc tế giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông;
- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của pháp luật quốc tế;

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực luật quốc tế.

3. Chuẩn về đạo đức

a. Trách nhiệm công dân

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân;

- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
b. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhân ái, trung thực, khách quan;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề nghiệp, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; 

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

c. Thái độ tích cực, yêu nghề

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật biển và quản lí biển, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1:  Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng Quốc hội, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật biển và Quản lí biển, người học có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở bậc đào tạo tiến sĩ ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

6. Các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế mà đơn vị tham khảo:


- Chương trình Thạc sĩ Luật hành chính và chính sách (cập nhật năm 2013), Đại học Sydney, Úc;


- Chương trình Thạc sĩ Luật công, Đại học Pantheon – ASSAS ( Paris 2), Cộng hòa Pháp;


- Chương trình Thạc sĩ Luật hành chính công (cập nhật năm 2012), Đại học Southern Caliornia, Hoa Kỳ.
I. Chuyên ngành Pháp luật về quyền con người. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có thể vận dụng năng lực ngoại ngữ chuyên ngành trong công tác nghiên cứu pháp luật về quyền con người. 

- Có kiến thức chuyên môn về các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền con người theo pháp luật quốc tế và Việt Nam, hiều biết và có khả năng vận dụng các cơ chế bảo vệ quyền con người cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Hiểu rõ và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy đại học về các chủ đề liên quan đến quyền con người.

- Có khả năng viết luận văn tốt nghiệp. Luận văn phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra,góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành pháp luật về quyền con người.

2. Chuần về kỹ năng 

a. Kỹ năng nghê nghiệp:

- Có năng lực phân tích, đánh giá, phát hiện, dự báo các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến bảo vệ quyền con người.

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, so sánh lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài, rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam.

- Có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động, các đề tài nghiên cứu khoa học về các chủ đề liên quan đến quyền con người, có năng lực phân tích, đánh giá, phản biện các công trình, các luận cứ khoa học về quyền con người.

- Có khả năng giảng dạy theo các phương pháp đào tạo hiện đại nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cho người học để có thể tự nghiên cứu độc lập và sáng tạo liên quan đến quyền con người.

b. Kỹ năng bổ trợ:

- Có kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, thông tin, tham gia có hiệu quả vào hoạt động của các nhóm nghiên cứu, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo về các chủ đề liên quan đến quyền con người.

- Có kỹ năng nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện khoa học; kỹ năng tư vấn, kỹ năng đàm phán, làm việc với khách hàng và các hoạt động của các loại hình dịch vụ, thông tin pháp luật về các chủ đề liên quan đến quyền con người.

- Có kỹ năng  tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích, đánh giá, đề xuất các ý tưởng, các giải pháp pháp lý.

- Sử dụng tốt trong nghiên cứu và giao tiếp thành thạo được bằng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng.

3. Về phẩm chất đạo đức:

- Có ý thức tôn trọng pháp luật và công lý, tôn trọng quyền con người và nhân phẩm của tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm bảo vệ các nhóm yếu thế.

- Có ý thức, tinh thần dũng cảm tham gia bảo vệ công bằng xã hội, các quyền và lợi ích của cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Có thái độ khoan dung, trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc; chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm và tự tin giải quyết công việc, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhiệm một số công việc sau đây:

· Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu về quyền con người.

· Cán bộ tại các cơ quan lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, ở trung ương hoặc địa phương.

· Làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và quyền con người.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Với những phương pháp tiếp cận được cung cấp trong chương trình thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sỹ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

Chương trình này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Chương trình Thạc sỹ Luật về quyền con người (Master of Human Rights Law)  của Trường Luật - Đại học New South Wales (UNSW) của Úc. Đồng thời, tham khảo Chương trình Thạc sỹ Luật về quyền con người (Master of Laws in Human Rights) của Khoa Luật - Đại học Hồng Kong, và chương trình thạc sỹ của một số trường đại học khác trên thế giới.


2. Bậc đào tạo: Tiến sĩ. Ngành: Luật học

	TT
	Nội dung
	Bậc đào tạo: Thạc sĩ

	1
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu cho 05 chuyên ngành, gồm:

1. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2. Luật dân sự và tố tụng dân sự

3. Luật hình sự và tố tụng hình sự

4. Luật kinh tế

5. Luật quốc tế



	2
	Hình thức và điều kiện tuyển sinh
	1. Hình thức tuyển sinh

1) Đối tượng từ thạc sĩ: xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN
1) Đối tượng từ cử nhân: kết hợp thi tuyển và xét hồ sơ chuyên môn 

· Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

· Môn thi Cơ sở: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

· Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

2. Điều kiện dự tuyển 


Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1). Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng kí dự tuyển;


2). Có công trình khoa học (bài báo hoặc báo cáo) liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển với số lượng cụ thể như sau:

a). Đối với người có bằng đại học (ngành đúng loại giỏi trở lên) hoặc bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: tối thiểu 1 bài báo hoặc báo cáo.

b). Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng ứng dụng hoặc thực hành, hoặc có luận văn thạc sĩ dưới 10 tín chỉ: tối thiểu 2 bài báo hoặc báo cáo.

3). Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển;  

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục 3) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

4).Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lí và và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chương trình đào tạo.
5) Danh mục ngành /chuyên ngành đúng, phù hợp và gần được xét tuyển đối với từng chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Thí sinh có thể tham khảo danh sách giáo viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu của các nhà khoa học tại Khoa Luật.
3. Danh mục các chuyên ngành phù hợp: 

1. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật Hành chính - Hiến pháp, Pháp luật về quyền con người.

2. Luật dân sự dân sự và tố tụng dân sự: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Pháp luật về quyền con người, Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật hợp tác quốc tế và kinh doanh quốc tế, Luật hành chính và hiến pháp

3. Luật hình sự và tố tụng hình sự: Luật dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật Hành chính - Hiến pháp, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Pháp luật về quyền con người

4. Luật kinh tế: Luật dân sự, Luật hình sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính - Hiến pháp, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Pháp luật về quyền con người.

5. Luật quốc tế: Luật dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật Hành chính - Hiến pháp, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Pháp luật về quyền con người

	4
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	· 

	5
	Đội ngữ giảng viên
	

	6
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	

	7
	Mục tiêu của chương trình đào tạo 
	I. Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

1. Mục tiêu chung

Đào tạo tiến sĩ luật học có kiến thức chuyên sâu, tư duy sáng tạo về các vấn đề của lý luận nhà nước pháp luật, lịch sử nhà nước pháp luật, xã hội học pháp luật, luật hiến pháp và luật hành chính; có tư duy  phản biện, kĩ năng nghiên cứu độc lập, có chính kiến về các vấn đề nhà nước và pháp luật trên quan điểm hệ thống, hiện đại. 

2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp cho NCS có những kiến thức chuyên sâu và hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật; về mối quan hệ nhà nước và cá nhân, các chức năng mới của nhà nước; nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự; vai trò, giá trị của pháp luật tiếp cận từ yêu cầu bảo vệ, bảo đảm, thúc đẩy thực hiện quyền con người; pháp luật và phát triển bền vững; tiếp cận hiện đại về hệ thống pháp luật, văn hóa pháp luật, học thuyết nhà nước, pháp luật; thông tin và dịch vụ pháp luật; xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; đa dạng các loại nguồn pháp luật; hiệu quả pháp luật, thực hiện và giáo dục pháp luật; giáo dục quyền con người; cơ sở đạo đức của pháp luật; lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, thế giới; những vấn đề cơ bản của luật học so sánh.

- Cung cấp cho NCS những vấn đề lý luận chuyên sâu về lịch sử tư tưởng nhà nước, pháp luật; lịch sử nhà nước và pháp luật của Việt Nam, thế giới; nghiên cứu các giá trị tiến bộ, nhân văn của nhà nước và pháp luật trong lịch sử để kế thừa. Những vấn đề lý luận chuyên sâu về xã hội học pháp luật, các lĩnh vực của xã hội học pháp luật: xã hội học xây dựng, thực hiện pháp luật, xã hội học vi phạm pháp luật vv...

- Trang bị cho NCS những lý thuyết hiện đại về Hiến pháp, chủ nghĩa Hiến pháp, bảo hiến, hiến pháp và quyền con người; tiếp cận công lý; tổ chức phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước; sự hạn chế quyền lực nhà nước để bảo vệ các quyền con người; tư pháp độc lập, chủ quyền nhân dân, quyền lập hiến; chế độ chính trị, dân chủ, chính thể; luật hiến pháp so sánh; tính tối cao của hiến pháp; trách nhiệm nhà nước trong việc tuân thủ hiến pháp, bảo vệ,bảo đảm quyền, tự do con người;  

- Giúp NCS có những hiểu biết chuyên sâu về những vấn đề hiện đại của luật hành chính, quản lý nhà nước, dịch vụ công; bảo vệ, bảo đảm quyền con người trong hoạt động hành chính nhà nước; chính quyền địa phương, quản trị tốt và phòng chống tham nhũng, tài phán hành chính, luật hành chính so sánh, hành chính công, hợp đồng hành chính và hợp tác công tư, trách nhiệm hành chính. 

II. Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo tiến sĩ Luật chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự có mục tiêu đào tạo những nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia có trình độ cao, với kiến thức và kỹ năng hiện đại, cập nhật, chuyên sâu cả về lý thuyết lẫn thực tiễn trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, chính sách, và thực tiễn cũng như hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu sinh (NCS) hiểu rõ những lý thuyết chuyên sâu, hiện đại cũng như được trang bị các kỹ năng quan trọng để tiến hành nghiên cứu, giải thích, áp dụng luật dân sự, cụ thể như nguồn luật dân sự, vật quyền, trái quyền, pháp điển hóa – tái pháp điển hóa bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ quốc tế, luật hợp đồng so sánh...; 

- NCS hiểu rõ những lý thuyết chuyên sâu, hiện đại cũng như được trang bị các kỹ năng quan trọng để tiến hành nghiên cứu, giải thích áp dụng luật tố tụng dân sự, cụ thể như: tố tụng dân sự so sánh, thi hành án, chứng cứ và chứng minh, giải quyết tranh chấp quốc tế, công nhận và thi hành phán quyết trọng tài quốc tế, tố tụng tranh tụng ...; 

- NCS có tư duy pháp lý độc lập, năng lực phản biện, khả năng sáng tạo trong khoa học pháp lý, có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học để đáp ứng nhu cầu công việc tại cơ sở nghiên cứu, giảng dạy hoặc các cơ quan xây dựng, áp dụng hoặc thực thi pháp luật, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước trong lĩnh vực luật dân sự và luật tố tụng dân sự; 

- NCS có khả năng lãnh đạo, định hướng, hướng dẫn về chuyên môn, năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp trong lĩnh vực luật dân sự và luật tố tụng dân sự.
III. Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương trình đào tạo tiến sĩ Luật học chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự có mục tiêu đào tạo những nhà nghiên cứu, các chuyên gia có trình độ lí luận, có tư duy pháp lý độc lập, sáng tạo, có kiến thức lý luận và chuyên sâu về khoa học pháp lý hình sự, có các kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề của thực tiễn để phục vụ tốt hơn nữa cho công việc của người học; có khả năng nghiên cứu và học tập ở bậc học sau tiến sĩ ở nước ngoài.

IV. Chuyên ngành Luật kinh tế

1. Mục tiêu chung
· Đào tạo nhà khoa học và tổ chức hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giúp cho nghiên cứu sinh (NCS) tư duy pháp lý độc lập và khả năng sáng tạo trong khoa học pháp lý;

- Trang bị kiến thức lý luận chuyên sâu về khoa học pháp luật kinh tế, và các thông tin, kiến thức khái quát về thực trạng pháp luật kinh tế ở Việt Nam;

- Cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về pháp luật kinh tế của nước ngoài;

- Thúc đẩy phát triển các kỹ năng chuyên môn sâu để có thể đáp ứng nhu cầu công việc cao nhất tại cơ sở nghiên cứu, giảng dạy hoặc các cơ quan xây dựng, áp dụng hoặc thực thi pháp luật, các cơ quan nhà nước khác, cũng như các doanh nghiệp lớn hoặc các tổ chức quốc tế;

- Tạo lập khả năng tiếp nghiên cứu, học tập ở bậc học sau tiến sĩ ở nước ngoài và trở thành nhà chuyên gia pháp luật giỏi, có khả năng lãnh đạo về chuyên môn.

5. Chuyên ngành Luật quốc tế

Chương trình đào tạo tiến sĩ Luật học chuyên ngành Luật quốc tế trang bị cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức lý luận chuyên sâu về khoa học luật quốc tế. Chương trình trang bị các kỹ năng về các lĩnh vực chuyên ngành như: đàm phán, hòa giải, giải quyết các tranh chấp quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực: thương mại, hàng hải, hàng không, sở hữu trí tuệ, tranh chấp biên giới lãnh thổ, phân định các vùng biển... Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp các kỹ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề của thực tiễn để phục vụ tốt hơn nữa cho công việc của người học tại các cơ quan bảo vệ pháp luật - Viện kiểm sát, Tòa án và thi hành án hình sự; hoặc các cơ có liên quan đến các lĩnh vực giảng dạy-nghiên cứu như các trường đại học, viện nghiên cứu; hoặc các cơ quan xây dựng, áp dụng hoặc thực thi pháp luật như các cơ quan của Chính phủ, hay các công ty luật hoặc các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ, các Đại sứ quán, lãnh sự quán của ViệtNam tại nước ngoài cũng như của nước ngoài tại Việt Nam.




	1.6. Yêu cầu về số lượng và chất lượng của công trình khoa học sẽ công bố


Trong thời gian đào tạo có ít nhất 02 bài báo liên quan đến nội dung của luận án được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo  có trong danh sách tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm.
2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học: phát hiện, dự báo các vấn đề khoa học mới cần nghiên cứu, có khả năng tổ chức các nhóm nghiên cứu; có khả năng đánh giá, phản biện các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề pháp lý thực tiễn trong quan hệ pháp luật quốc trong nước và thế giới; 

- Có năng lực đề xuất các chủ trương, đường lối trong quan hệ pháp luật quốc tế và xây dựng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

-  Có năng lực tư vấn quốc tế về các vấn đề trong lĩnh vực luật quốc tế hiện đại;

- Sử dụng ngoại ngữ thành thạo để làm việc và nghiên cứu chuyên môn.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng thuyết trình tốt, có năng lực tập hợp, thuyết phục các nhà nghiên cứu giỏi;

- Có kỹ năng giảng dạy và truyền đạt các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và xây dựng báo cáo khoa học quốc tế;

- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực luật quốc tế chuyên ngành;

- Có kỹ năng tổ chức các diễn đàn đàm phán pháp luật quốc tế.

3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ Luật học chuyên ngành Luật quốc tế, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an (i); Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội (ii); Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội (iii).

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác.

4. Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhân ái, trung thực, khách quan;

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân;

- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề nghiệp, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; 

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.
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